	Tuần học: 03

REVIEW WORKSHEET – GRADE 8 
Unit 2: Life in the countryside (Period 03A)
 (Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 8 – Sách Tiếng Anh 8)
[bookmark: _Hlk142039713]Bài 2: Cuộc sống ở vùng nông thôn (Tiết 03A)    
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
· To use the lexical items related to the topic of life in the countryside (Sử dụng các cụm từ vựng liên quan tới chủ đề cuộc sống ở vùng nông thôn) 
· To talk about life in the countryside and its pros and cons (Luyện nói về cuộc sống ở vùng nông thôn và các ưu và nhược điểm của nó)
· [bookmark: _Hlk142039859][bookmark: _Hlk142038662]To pronounce words containing the sounds /ə/ and /ɪ/ correctly in isolation & in context (Phát âm được đúng các nguyên âm /ə/ và /ɪ/ riêng biệt và trong ngữ cảnh)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
      1. Vocabulary (Từ vựng): 
· Herd buffaloes, pump water into the field, work hard in the field all day, pick ripe fruit, milk a cow, dry the rice, plough a field, feed the pigs, harvest, collect hay, ….: Chăn trâu, bơm nước vào đồng, làm việc cực nhọc cả ngày trên đồng, nhặt trái cây chin, vắt sữa bò, phơi thóc, cuốc ruộng, cho lợn ăn, thu hoạch vụ mùa, thu lượm rơm, …
· inconvenient, unpolluted, friendly, peaceful, …: bất tiện/không thuận lợi, không ô nhiễm, than thiện, yên bình, …
2. Pronunciation: (Cách phát âm)
· /ə/ and /ɪ/: Các nguyên âm /ə/ và /ɪ/
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